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Sơn La, ngày 10  tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thiết bị, máy móc
 cho công ty TNHH XD Trường Thành
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10;

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Công văn số 5933/TC-TCQH ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT đối với các vật tư, thiết bị nhỏ lẻ thuộc tập hợp dây truyền máy móc, thiết bị đồng bộ nhập khẩu tạo tài sản cố định;

Xét Tờ trình số 74/TTr-STMDL ngày 11 tháng 12 năm 2006 của dở Thương mại và Du lịch, về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đồng bộ tạo tài sản cố định của Công ty TNHH XD Trường Thành, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch nhập khẩu hệ thống thiết bị, máy thuỷ điện Suối Sập cho công ty TNHH XD Trường Thành với tổng giá trị 267,037 USD; được miễn thuế nhập khẩu theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1728/CN-UĐĐT và Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung số 649/CN-UĐĐT của UBND tỉnh Sơn La.
(Có danh mục kèm theo 04 trang )


Điều 2. Công ty TNHH XD Trường Thành nhập khẩu số thiết bị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Thương mại và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Công ty TNHH XD Trường Thành tỉnh Sơn La và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND tỉnh -- TT UBND tỉnh (b/c);

- Như Điều 3 (t/h);

- Lưu VT: Mẫn (01b), 20 bản.


	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Văn Đoản


 Danh mục

NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

TRỊ GIÁ: 267.037 USD
(Kèm theo Quyết đính số 2974/QĐ-UBND  ngày 10 tháng 12 năm 2006

 của UBND tỉnh sơn La)

	TT
	Chi tiết thiết bị
	Số

lượng
	Đơn giá CIF

(USD)
	Tổng giá CIF

(USD)
	Tình trạng

thiết bị
	Xuất
xứ

	I
	Máy phát tuy bin 6,3KV, 3600KW
	1 chiếc
	223.563
	223.563
	Mới

100%
	Ấn Độ

	
	Gồm các phụ kiện sau
	
	
	
	
	

	1
	Buồng tản nhiệt gồm 2 bộ tản nhiệt
	2 chiếc
	
	
	
	

	2
	Bơm tuần hoàn đầu bên ngoài
	1 chiếc
	
	
	
	

	3
	Đồng hồ nhiệt độ ổ bạc
	1 chiếc
	
	
	
	

	4
	Đồng hồ nhiệt độ mạch không khí
	4 chiếc
	
	
	
	

	5
	Đệm chống rung hệ thống làm mát
	8 chiếc
	
	
	
	

	6
	Vòng khoá khớp nối cao su
	16 chiếc
	
	
	
	

	7
	Tổ hợp khoá của bánh đà
	1 chiếc
	
	
	
	

	8
	Vòng đai đồng hồ nhiệt độ
	2 chiếc
	
	
	
	

	9
	Sims 0,5 x 2086 x 235
	4 chiếc
	
	
	
	

	10
	Sims 0,5 x 576 x 315
	8 chiếc
	
	
	
	

	11
	Sims 0,5 x 280 x 80
	4 chiếc
	
	
	
	

	12
	Tấm đế 12 x 100 x 100
	6 chiếc
	
	
	
	

	13
	Ốc vít của thân máy, ổ bạc, tấm đế M 30 x 80
	18 chiếc
	
	
	
	

	14
	Ốc vít của kích từ stato M 16 x 50
	4 chiếc
	
	
	
	

	15
	Tấm căn 32 x 200 x 100
	10 chiếc
	
	
	
	

	16
	Bulông móng M30 có đai ốc, đệm lò xo, đệm đục lỗ
	10 chiếc
	
	
	
	

	17
	Ốc vít đáy M12 x 50 kèm đệm đục lỗ A14, đệm lò xo B12 và đai ốc 6 cạnh M12
	32 chiếc
	
	
	
	

	18
	Ốc vít đáy M12 x 50 của buồng làm mát  có đệm đàn hồi B12
	52 chiếc
	
	
	
	

	19
	Mặt bích của đường ống dẫn dầu ra
	2 chiếc
	
	
	
	

	20
	Ống nối của đường ống dẫn dầu ra
	4 chiếc
	
	
	
	

	21
	Cút nối của đường ống dẫn dầu ra
	20 chiếc
	
	
	
	

	22
	Ống nối I”
	2 chiếc
	
	
	
	

	23
	Ống côn I” 3/4”
	2 chiếc
	
	
	
	

	24
	Ống nối I” 3/4”
	4 chiếc
	
	
	
	

	25
	Cút nối I” 3/4”
	10 chiếc
	
	
	
	

	26
	Vòi phun 2 1/2"
	2 chiếc
	
	
	
	

	27
	Vòi phun 3/4"
	2 chiếc
	
	
	
	

	28
	Rắc co 2 1/2”
	4 chiếc
	
	
	
	

	29
	Rắc co 3/4”
	4 chiếc
	
	
	
	

	30
	Chân cắm 2 1/2"
	4 chiếc
	
	
	
	

	31
	Chân cắm 3/4"
	4 chiếc
	
	
	
	

	32
	Hộp đấu dây 62” x 40” x 41”
	33 chiếc
	
	
	
	

	33
	Bàn mã 100 x 1500 x 3,5
	2 chiếc
	
	
	
	

	34
	Bàn mã 100 x 1500 x 5
	2 chiếc
	
	
	
	

	35
	Bàn mã 100 x 1500 x 8
	2 chiếc
	
	
	
	

	36
	Bàn mã 100 x 1500 x 10
	2 chiếc
	
	
	
	

	37
	Thép góc 50 x 50 x 6
	120 kg
	
	
	
	

	38
	Thép góc 60 x 60 x 5
	40 kg
	
	
	
	

	39
	Thép U 100 x 50
	54 kg
	
	
	
	

	40
	Thép U 75 x 40
	250 kg
	
	
	
	

	41
	Bàn mã thép nóng 100 x 500 x 2
	5 chiếc
	
	
	
	

	42
	Kìm mở đầu dây cáp
	2 chiếc
	
	
	
	

	43
	Kẹp PVC 18mm
	144 chiếc
	
	
	
	

	44
	Kẹp PVC 22mm
	64 chiếc
	
	
	
	

	45
	Kẹp PVC 18mm
	40 chiếc
	
	
	
	

	46
	Chốt 3/4 x 22mm
	8 chiếc
	
	
	
	

	47
	Ống nối lục giác 3/4" x 1”
	8 chiếc
	
	
	
	

	48
	Bulông U 16mm x 6”
	12 chiếc
	
	
	
	

	49
	Bulông U 12mm x 4”
	112 chiếc
	
	
	
	

	50
	Bulông U 10mm x 1.1/2”
	40 chiếc
	
	
	
	

	51
	Bulông U 6mm x 1/2”
	40 chiếc
	
	
	
	

	52
	Bulông U 10mm x 2”
	40 chiếc
	
	
	
	

	53
	Bulông U 10mm x 2.1/2”
	52 chiếc
	
	
	
	

	54
	Bulông U 8mm x 3/4”
	104 chiếc
	
	
	
	

	II
	Hệ thống kích từ
	2 hệ thống
	14.400
	14.400
	Mới 100%
	Ấn Độ

	1
	Bảng điều khiển kính từ AVR
	1 chiếc
	
	
	
	

	2
	Ống dẫn dầu ra 65mm x 6 m dài
	2 chiếc
	
	
	
	

	3
	Ống dẫn dầu vào 20mm x 6m dài
	3 chiếc
	
	
	
	

	4
	Cuộn dây stato
	108 chiếc
	
	
	
	

	III
	Thiết bị và dụng cụ sửa chữa, lắp đặt chuyên dùng
	     2 bộ
	  2.605
	 5.210
	Mới  100%
	Ấn Độ

	 
	Gồm các chí tiết  sau:
	
	
	
	
	

	 1
	Khoá mỏ neo 10 x 75mm
	80 chiếc
	
	
	
	

	2
	Khoá mỏ neo 12 x 100mm
	40 chiếc 
	
	
	
	

	3
	Khoá mỏ neo 16 x 125mm
	18 chiếc
	
	
	
	

	4
	Đá mài 10mm dầy
	3 viên
	
	
	
	

	5
	Dây thép/ cáp
	250 mét
	
	
	
	

	6
	Thước dây 5 mét
	1 cuộn
	
	
	
	

	7
	Chốt 4T 243 - 560
	45 chiếc 
	
	
	
	

	8
	Đế van bướm 4v115 – 058
	6 chiếc 
	
	
	
	

	9
	Ống trục 2T242 - 238
	1 chiếc 
	
	
	
	

	10
	Ống nối số 1 4T 243 - 597
	6 chiếc 
	
	
	
	

	11
	Ống nối số 1 4T 243 – 598
	2 chiếc 
	
	
	
	

	12
	Đai ốc lục giác
	8 chiếc 
	
	
	
	

	13
	Máy nén khí (1 chiếc) van tháo cạn (1 chiếc), máy sấy (9 chiếc), sơn (10 lít)
	
	
	
	
	

	14
	Tổ hợp phụ kiện ống đi-ốt BhdN 30 – 20& 31 - 20
	1 bộ
	
	
	
	

	15
	Đệm Journal
	12 chiếc
	
	
	
	

	16
	Đệm chịu lực số 1
	16 chiếc
	
	
	
	

	17
	Đệm chịu lực số 2
	16 chiếc
	
	
	
	

	18
	Máy lọc dầu tĩnh điện kèm 1 bộ độ nhiễm bẩn
	1 chiếc
	
	
	
	

	19
	Bộ thu dầu chính
	2 chiếc 
	
	
	
	

	20
	Bộ thu dầu phụ
	2 chiếc 
	
	
	
	

	21
	Cáp đồng 0,5mm 2 x 6 lõi
	10 mét 
	
	
	
	

	22
	Mỏ hàn điện 35w kèm nhựa hàn và dây đồng
	1 chiếc
	
	
	
	

	VI
	Bánh xe công tác
	8  chiếc
	23.864
	23.864
	Mới 100%
	Ấn Độ


